
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác ( 

Nếu có)

Ghi 

chú

1 Nguyễn Văn Thành 000245/NB- CCHN Khám chữa bệnh Nội khoa và Siêu âm tổng quát

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật - Bác sỹ, Phụ 

trách phòng Siêu âm

2 Phạm Ngọc Linh 000474/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Bác sỹ, phụ trách phòng khám 

ngoại

3 Vũ Quốc Thiên 003906/NĐ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Y học cổ truyền

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Bác sỹ, phụ trách phòng khám 

YHCT

4 Nguyễn Xuân Qúy 000283/NB-CCHN Khám chữa bệnh Nội khoa 

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Bác sỹ, phụ trách phòng khám 

Nội

5 Phạm Anh Đức 000124/NĐ-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Kỹ thuật y-Cử nhân , phụ trách 

phòng Xét nghiệm

6 Bùi Thị Kim Ngân 001024/NB-CCHN Thực hiện y lệnh khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

KTV trung cấp, phòng xét 

nghiệm

7 Dương Thị Ngọc Lan 001683/NB-CCHN Thực hiện các kỹ thuật của Điều dưỡng Đại học

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Điều dưỡng đại học - Khoa 

khám bệnh

8 Lưu Văn Dân
004945/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch

viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Điều dưỡng trung cấp - Khoa 

khám bệnh

9 Vũ Nhật Thành 004465/NB-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

27/5/2015 của Bộ Y Tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp y sỹ.

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Y sỹ trung cấp - Khoa khám 

bệnh

10 Nguyễn Thị Nhung 004140/NB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Y sỹ YHCT trung cấp - Khoa 

khám bệnh

11 Lê Tiến Tùng 007786/TB-CCHN Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y 

học- Phụ trách phòng Xquang

12 Lý Như Quỳnh 002169/LS-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BY-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Điều dưỡng cao đẳng - Khoa 

khám bệnh

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' - 17h00', các ngày T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hiện tại :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

(kể từ ngày 03 tháng 09 năm 2026)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:   Phòng khám đa khoa Gia Viễn - Ninh Bình trực thuộc Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Tâm Việt

2. Địa chỉ:  Đường Hồng Dân - Xã Gia Viễn - Tỉnh Ninh Bình.



13 Phạm Thị Thắm 001548/NB-GPHN Đa khoa

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Y sỹ trung cấp - Khoa khám 

bệnh

14 Nguyễn Đức Thường 001327/NB-GPHN Y học cổ truyền
Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày T2,T3,T4,T5,T6.

Y sỹ YHCT trung cấp - Khoa 

khám bệnh

15 Đinh Thị Thùy Linh 000504/NB-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Điều dưỡng cao đẳng - Khoa 

khám bệnh

16 Lê Thị Tuyết 001721/NB-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Điều dưỡng cao đẳng - Khoa 

khám bệnh

17 Lưu Minh Nguyệt Nga 016261/HCM-GPHN Y học cổ truyền

Sáng từ 7h00'-11h30', chiều từ 13h30' 

- 17h00', các ngày 

T2,T3,T4,T5,T6,T7,CN.

Y sĩ YHCT trung cấp - Khoa 

khám bệnh

Gia Viễn, ngày  03  tháng  09  năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BÊNH, CHỮA BỆNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

[1]
 Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

[2]
 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần. 

[3]
 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm.

[1]
 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại

khám bệnh chữa bệnh khác
[4]

 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)….
[5]

 Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu.
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